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I. PHẦN WINDOWS (1 điểm)
· [bookmark: OLE_LINK2][image: ]Trên ổ đĩa D: tạo cây thư mục như hình bên.(0.5 điểm)
[image: ]- Tại ổ đĩa C: Học sinh hãy tìm và sao chép 2 tập tin có dung lượng nhỏ hơn 40 KB, có kiểu là *.txt vào thư mục GIAI TRI. (0.5 điểm)




III. WORD (4 điểm)
[bookmark: _GoBack]Khởi động MS Word, hoàn tất văn bản sau đây và lưu vào thư mục MS WORD với tên 
XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-WORD.DOCX

THÔNG TIN KHOA HỌC




B
[image: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0195812.wmf]ộ não của chúng ta là một cơ cấu cô cùng tinh vi, vô cùng phức tạp. Chúng ta thường mới chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khả năng của nó, có thể nói, mới chỉ một phần triệu.
Bộ não con người có khả năng “giao lưu” với những bộ não khác. Bởi vậy chúng ta có thể học cách lôi kéo nhiều
bộ não khác hỗ trợ chúng ta. Đó là bí quyết của cách làm việc “tư duy tập thể”.
Mười tỷ tế bào thần kinh (nơ-rôn) là mười tỷ “tên đầy tớ” chung sức tạo nên các mô hình tư duy, óc tưởng tượng và ý chí của chúng ta. Mười tỷ “tên đầy tớ” đó điều mang những tri thức về cách thức làm giàu cuộc sống cho mỗi con người.
. 





	CÔNG TY HÀNG KHÔNG CỔ PHẦN VIỆT NAM

	Pacific Airlines
	:0932587611

	DU LỊCH
SINH THÁI
	Đường bay mới
	Ngày bắt đầu

	
	TP.HCM – SINGAPORE – TP.HCM
	01/01/18

	
	HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI
	11/02/18

	Tăng chuyến bay
	TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM
	4 chuyến/ngày

	· Miễn cước đối với các bà mẹ Việt nam anh hùng
· Giãm giá 30% cho các chuyến bay trong nước




IV. EXCEL (5 điểm)

Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục MS EXCEL với tên 
XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-EXCEL.XLSX


	STT
	MÃ HÀNG
	LOẠI HÀNG
	TÊN HÀNG
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH
TIỀN
	PHÍ CHUYÊN CHỞ

	1
	T01
	 
	 
	120
	 
	 

	2
	M02
	 
	 
	50
	 
	 

	3
	C01
	 
	 
	175
	 
	 

	4
	T02
	 
	 
	80
	 
	 

	5
	G01
	 
	 
	50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng giá
	 
	 
	 
	
	
	
	

	MÃ
	TÊN HÀNG
	GIÁ LOẠI 1
	GIÁ LOẠI 2
	
	
	
	

	M
	Mực
	250000
	200000
	
	
	
	

	C
	Cua
	100000
	80000
	
	
	
	

	T
	Tôm
	120000
	100000
	
	
	
	

	G
	Ghẹ
	90000
	80000
	
	
	
	










	Yêu cầu:
	

	Câu 1
	Nhập dữ liệu, định dạng font chữ là Time New Roman và size chữ là 13
	(0,5đ)

	
	Định dạng và kẻ khung cho các bảng
	(0,5đ)

	Câu 2
	LOẠI HÀNG: Nếu ký tự cuối của Mã hàng là “1” thì ghi “ Đặc biệt” ; ngược lại thì ghi “ Thường”.
	(1,0đ)

	Câu 3
	TÊN HÀNG : Dựa vào mã là 1 ký tự đầu của Mã hàng và dò trong Bảng giá để điền tên hàng..
	(1,0đ)

	Câu 4 
	Tính THÀNH TIỀN=SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ . Biết ĐƠN GIÁ được tính dựa vào mã là 1 ký tự đầu của Mã hàng và loại là 1 ký tự cuối của Mã Hàng, tra trong Bảng giá. Nếu loại là 1 thì tính theo giá loại 1, nếu loại là 2 thì tình theo giá loại 2.
	(1,0đ)

	Câu 5
	Tính PHÍ CHUYÊN CHỞ biết: Nếu LOẠI HÀNG là “loại đặc biệt” thì Phí Chuyên Chở =0, ngược lại thì Phí Chuyên Chở = 5%* THÀNH TIỀN
	    (1,0đ)




Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, học sinh có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu kế tiếp.

_______Hết_______

	  TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


               
                  Hồ Ngọc Chi
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